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I Tên huyện, thị xã, thành phố

1 Xã Ia Băng

Có 296 cơ sở 

ký cam kết 

đảm bảo quy 

định môi 

trường/tổng số 

296 cơ sở (Tỷ 

lệ đạt 100%) 


Đạt

Có các đội tự 

quản ở 11 thôn 

về môi trường 

do hội phụ nữ 

phát động

Đạt

2.322/3.195 hộ đạt 72,7 % 

(Đạt)

(Trong đó: Hợp đồng xe thu 

gom: (1.136 hộ/3.195 hộ, ( 

thôn, làng Châm Prông, Thôn 

5, Thôn 6, Hàm Rồng); còn 

lại 1.186 hộ gia đình tự đào 

hố thu gom và xử lý rác hàng 

ngày tại vườn nhà. Tuy nhiên 

theo thông tin từ phòng Tài 

nguyên Môi trường huyện thì 

hiện nay bãi chôn lấp của 

huyện không hợp vệ sinh. 

Đạt

có 08/08 nhà chứa 

chai lọ thuốc 

BVTV sau sử 

dụng được thu 

gom, tuy nhiên 

trong năm 2023 

chưa có vốn để 

thu gom.

Dự kiến 

cuối năm 

2023 đạt

Có 2.402/3.195 hộ 

có nhà tiêu, nhà 

tắm, bể chứa nước 

sinh hoạt hợp vệ 

sinh và đảm bảo 3 

sạch (Đạt 75,2%)

Đạt

1.081/3.19

5 hộ, đạt 

33,9 % 


Đạt

4.810/15.9

75kg, đạt 

30,1%   


Đạt Đạt

Chỉ tiêu 17.7: Trong năm 2023 huyện chưa phân bổ vốn sự nghiệp môi trường để thực hiện thu gom chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, UBND xã đã làm tờ trình số 197 /TT-UBND ngày 17 tháng 11 

năm 2023 gửi phòng Tài Nguyên & Môi trường và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, hiện chưa có văn bản trả lời. 

17.2. Tỷ lệ cơ sở 

sản xuất - kinh 

doanh, nuôi trồng 

thủy sản, làng 

nghề đảm bảo quy 

định về bảo vệ 

môi trường

≥90%

17.3. Cảnh quan, 

không gian xanh - 

sạch - đẹp, an 

toàn; không để xảy 

ra tồn đọng nước 

thải sinh hoạt tại 

các khu dân cư tập 

trung

Phụ biểu: TỔNG HỢP THỰC TRẠNG CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH MTQG XD NTM NĂM 2023

Đánh 

giá 

chung

≥70%Đạt

17.6. Tỷ lệ chất thải rắn sinh 

hoạt và chất thải rắn không 

nguy hại trên địa bàn được 

thu gom, xử lý theo quy định

Vướng mắc, đề 

xuất, kiến nghị

17.7. Tỷ lệ bao gói 

thuốc bảo vệ thực 

vật sau sử dụng và 

chất thải rắn y tế 

được thu gom, xử 

lý đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi 

trường

17.8. Tỷ lệ hộ có nhà 

tiêu, nhà tắm, thiết bị 

chứa nước sinh hoạt 

hợp vệ sinh và đảm 

bảo 3 sạch

≥70% Đạt

Tổng số xã đạt

17.11. Tỷ lệ hộ 

gia đình thực 

hiện phân loại 

chất thải rắn tại 

nguồn

≥ 30%

17.12. Tỷ lệ 

chất thải nhựa 

phát sinh trên 

địa bàn được 

thu gom, tái sử 

dụng, tái chế, 

xử lý theo quy 

định 

≥ 30%
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